
DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ,

TIÊU CỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số …../QĐ-UBND ngày …./01/2026

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà)

STT Tên cơ quan/ đơn vị/ địa phương Ghi chú

I Các sở, ban, ngành

1 Thanh tra tỉnh

2 Sở Nông nghiệp và Môi trường

3 Sở Giáo dục và Đào tạo

4 Sở Tài chính

5 Sở Xây dựng

6 Sở Nội vụ

7 Sở Y tế

8 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

9 Sở Tư pháp

10 Sở Khoa học và Công nghệ

11 Sở Công thương

12 Sở Dân tộc và Tôn giáo

13 Văn phòng UBND tỉnh

14 Văn phòng HĐND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

II UBND các xã, phường

  16 phường, 1 đặc khu

1 UBND phường Nha Trang

2   UBND phường Nam Nha Trang

3 UBND phường Bắc Nha Trang

4 UBND phường Tây Nha Trang

5 UBND phường Cam Ranh

6 UBND phường Bắc Cam Ranh

7 UBND phường Cam Linh

8 UBND phường Ba Ngòi

9 UBND phường Ninh Hòa
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10 UBND phường Đông Ninh Hòa

11 UBND phường Hòa Thắng

12 UBND phường Phan Rang

13 UBND phường Đông Hải

14 UBND phường Ninh Chử

15 UBND phường Bảo An

16 UBND phường Đô Vinh

17 UBND đặc khu Trường Sa

  48 xã

1 UBND xã Nam Cam Ranh

2 UBND xã Bắc Ninh Hòa

3 UBND xã Tân Định

4 UBND xã Nam Ninh Hòa

5 UBND xã Tây Ninh Hòa

6 UBND xã Hòa Trí

7 UBND xã Đại Lãnh

8 UBND xã Tu Bông

9 UBND xã Vạn Thắng

10 UBND xã Vạn Ninh

11 UBND xã Vạn Hưng

12 UBND xã Diên Khánh

13 UBND xã Diên Lạc

14 UBND xã Diên Điền

15 UBND xã Diên Lâm

16 UBND xã Diên Thọ

17 UBND xã Suối Hiệp

18 UBND xã Cam Lâm

19 UBND xã Suối Dầu

20 UBND xã Cam Hiệp

21 UBND xã Cam An

22 UBND xã Bắc Khánh Vĩnh

23 UBND xã Trung Khánh Vĩnh
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24 UBND xã Tây Khánh Vĩnh

25 UBND xã Nam Khánh Vĩnh

26 UBND xã Khánh Vĩnh

27 UBND xã Khánh Sơn

28 UBND xã Tây Khánh Sơn

29 UBND xã Đông Khánh Sơn

30 UBND xã Ninh Phước

31 UBND xã Phước Hữu

32 UBND xã Phước Hậu

33 UBND xã Thuận Nam

34 UBND xã Cà Ná

35 UBND xã Phước Hà

36 UBND xã Phước Dinh

37 UBND xã Ninh Hải

38 UBND xã Xuân Hải

39 UBND xã Vĩnh Hải

40 UBND xã Thuận Bắc

41 UBND xã Công Hải

42 UBND xã Ninh Sơn

43 UBND xã Lâm Sơn

44 UBND xã Anh Dũng

45 UBND xã Mỹ Sơn

46 UBND xã Bác Ái

47 UBND xã Bác Ái Đông

48 UBND xã Bác Ái Tây

III Các cơ quan thuộc tỉnh

1
Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh 

Hòa

IV Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh

1 Trường Đại học Khánh Hòa

2 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

3 Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa
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4 Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

5 Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa

6
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh 

Hòa

7 Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa

8
BQLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Giao 

thông tỉnh 

9 Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa - Phước Bình

10 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa

V Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

1 Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa

VI Các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh

1
Công  ty  TNHH  Một  thành  viên  Khai  thác  công  trình  Thủy  

lợi Khánh Hòa

2 Công ty TNHH Một thành viên  Lâm nghiệp Trầm  Hương

3 Công ty TNHH Một thành viên  Lâm sản Khánh  Hòa

4 Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Khánh  Hòa

5 Công ty TNHH Một thành viên Yến Sào Khánh  Hòa

6 Tổng Công ty Khánh  Việt

7
Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi 
Ninh Thuận

8 Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Ninh Thuận

9 Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ninh Sơn

10 Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Tân Tiến

VII Các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh

1 Công an tỉnh Khánh  Hòa

2 Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa

3 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

4 Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa
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